
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 12B/7 Hoàng Hoa Thám, Phường 2, Thành phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

12/06/20143. Ngày đăng ký thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LƯU KIẾN LỘC

3502255409

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thủy sản, bán buôn thịt và các sản phẩm từ 
thịt; 

4632

2. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết :  Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng, máy móc làm vật liệu xây dựng; Mua bán 
thiết bị điện dân dụng, công nghiệp, thiết bị điện tự động hóa 
ngành công nghiệp, thiết bị nước, thiết bị bảo vệ môi trường ;   
 

4659

3. Khai thác thuỷ sản nội địa
Chi tiết : Khai thác thuỷ sản nước lợ; Khai thác thuỷ sản nước 
ngọt;

0312

4. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp; Xây 
dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, Xây dựng hạ tầng kỹ 
thuật khu mỏ khoáng sản;   

4290

5. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
Chi tiết : Nuôi trồng thuỷ sản nước lợ; Nuôi trồng thuỷ sản 
nước ngọt;

0322

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết : Mua bán vật liệu xây dựng; Mua bán thiết bị lắp đặt 
trong xây dựng ; Mua bán gỗ và các sản phẩm từ gỗ ;

4663

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ LƯU KIẾN LỘC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LUU KIEN LOC INVESTMENT TRADING 
SERVICES COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: KIEN LOC CO.LTD 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0643.521979                          
       

Email:

0643.521979                                 Fax:

Website:
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2.160.000.000 VNĐ

7. Vốn pháp định: 0 VNĐ

7. Sản xuất sản phẩm chịu lửa
Chi tiết : Sản xuất vật liệu xây dựng: Gạch, ngói; (Địa đểm 
hoạt động phải phù hợp với qui định của ngành và địa phương, 
Doanh nghiệp chỉ được hoạt động khi đảm bảo đủ điều kiện 
theo quy định của Luật Bảo Vệ Môi Trường) 

2391

8. Trồng cây ăn quả
Chi tiết : Trồng nho, Trồng nhãn, vải, chôm chôm; Trồng táo, 
mận và các loại quả có hạt như táo; Trồng xoài, dứa, dừa, cây 
ăn quả vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới;

0121

9. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết : Đại lý phân phối các mặt hàng vật liệu xây dựng, 
trang trí nội thất, hàng tiêu dùng; Môi giới thương mại;

4610

10. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết : Vận tải hàng hóa đường bộ bằng ô tô.

4933

11. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

12. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
 Địa đểm hoạt động phải phù hợp với qui định của ngành và 
địa phương, Doanh nghiệp chỉ được hoạt động khi đảm bảo đủ 
điều kiện theo quy định của Luật Bảo Vệ Môi Trường) 

2392

13. Trồng cây hàng năm khác 0119

14. Trồng cây có hạt chứa dầu 0117

15. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
Chi tiết : Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; Khai thác khoáng sản 
thông thường làm vật liệu xây dựng; (Doanh nghiệp chỉ được 
hoạt động ngành nghề này khi đã được Sở tài nguyên và Môi 
trường cấp phép hoạt động )

0810(Chính)

16. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: San lấp, tạo mặt bằng xây dựng;

4312

17. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết : Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc; Bán buôn 
thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và 
thuỷ sản; Bán buôn gia súc, gia cầm;

4620

18. Trồng lúa 0111

19. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác
Chi tiết : Trồng ngô và cây lương thực có hạt;

0112

20. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao
( Địa đểm hoạt động phải phù hợp với qui định của ngành và 
địa phương, Doanh nghiệp chỉ được hoạt động khi đảm bảo đủ 
điều kiện theo quy định của Luật Bảo Vệ Môi Trường) 

2395

21. Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trúđối với cá 
nhân; địa chỉ trụ 
sởchính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp Tỷ lệ(%) Số giấy CMND (chứng 
thực cá nhân) đối với 
cá nhân;MSDN đối với 
doanh nghiệp;Số 
Quyết định thành lập 
đối với tổ chức

1LƯU 
THANH 
BÌNH

12B/ 7 Hoàng Hoa 
Thám, Phường 2, Thành 
phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

900.000.000 41,67 273166788

2VŨ THỊ 
THÙY LINH

239/6A Lê Hồng Phong, 
Phường 8, Thành phố 
Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu, Việt Nam

300.000.000 13,89 273258385

3LƯU 
THANH 
MINH 

12 B/7 Hoàng Hoa 
Thám, Phường 2, Thành 
phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

300.000.000 13,89 B4563298

4DƯ TUẤN 
SƠN 

127/20 Xô Viết nghệ 
Tĩnh , Phường Thắng 
Tam, Thành phố Vũng 
Tàu, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

360.000.000 16,67 273258121

5LƯU NGỌC 
LỢI

24 D17 Lương Thế 
Vinh, Phường 9, Thành 
phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

200.000.000 9,26 273236497

6TRẦN VĂN 
THẮM 

888/66B Đường 30/04 , 
Phường 11, Thành phố 
Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu, Việt Nam

100.000.000 4,63 273060299

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

LƯU THANH BÌNH Nam

26/12/1985 Kinh Việt Nam

273166788
12/02/2011 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

12B/ 7 Hoàng Hoa Thám, Phường 2, Thành phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại: 12B/ 7 Hoàng Hoa Thám, Phường 2, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

10. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Danh sách thành viên góp vốn: 

9. Người đại diện theo pháp luật của công ty:
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